
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chương trình đào tạo Office365/Email UEH SĐT

1 35231020149 Phạm Tuyết Oanh 22/08/2001 Đồng Nai KDQT - LT28.1 oanhpham.35231020149@st.ueh.edu.vn 0964472831

2 85214020021 Lê Phạm Thanh Vy 21/12/1995 TP.HCM K2021 LTTC/TP4 [QT] vyle.85214020021@st.ueh.edu.vn 0927481120

3 86221020075 Trần Thị Mỹ Hạnh 02/02/1995 Bình Phước K2022 LTCĐ/TP1 [Marketing] hanhtran.86221020075@st.ueh.edu.vn 0972531181

4 86221020146 Nguyễn Thụy Thanh Xuân 30/7/1995 TP.HCM K2022 LTCĐ/TP1 [QT] xuannguyen.86221020146@st.ueh.edu.vn 0704057791

5 87222020057 Trịnh Thị Thu Bảo 07/10/1994 TP.HCM K2022 VB1/TP2 [KTDN] baotrinh.87222020057@st.ueh.edu.vn 0905870938

6 87224020018 Trần Thị Huỳnh Như 14/7/2001 Tây Ninh K2022 VB1/TP4 [KTDN] nhutran.87224020018@st.ueh.edu.vn 0352534196

7 87224020030 Lương Thị Như Thuần 01/01/2001 Quảng Ngãi K2022 VB1/TP4 [KTDN] thuanluong.87224020030@st.ueh.edu.vn 0384850012

8 88214020151 Nguyễn Khắc Huy 03/09/1992 Nghệ An K2021 VB1/TP4 [Tài chính] huynguyen.88214020151@st.ueh.edu.vn 0918243456

9 88222020028 Nguyễn Văn Trường 14/07/2003 TP.HCM K2022 VB1/TP2 [KTDN] truongnguyen.88222020028@st.ueh.edu.vn 0772640937

10 88232020153 Trương Anh Khôi 28/08/1995 TP.HCM K2023 VB1/TP2 [QTHQ - NT] khoitruong.88232020153@st.ueh.edu.vn 0835992330

11 89214020063 Hoàng Thị Bích Kiều 24/07/1981 Quảng Nam K2021 VB2/TP4 [Tài chính] kieuhoang.89214020063@st.ueh.edu.vn

12 89222020002 Nguyễn Thị Như Thông 11/6/1993 Bình Định K2022 VB2/TP2 [KTDN] thongnguyen.89222020002@st.ueh.edu.vn 0978055651

13 89222020079 Hồ Sỹ Băng 09/12/1978 Nghệ An K2022 VB2/TP2 [Tài chính] bangho.89222020079@st.ueh.edu.vn 0919083135

14 HCMCD20202057 Nguyễn Vũ Tuấn Anh 16/12/1996 TP.HCM K2020 LTCĐ/TP2 [KTDN] anhnguyen.hcmcd20202057@st.ueh.edu.vn 0907860033

15 HCMCD20202071 Trần Thị Thanh Vân 21/8/1997 TP.HCM K2020 LTCĐ/TP2 [QT] vantran.hcmcd20202071@st.ueh.edu.vn 0968065798

16 HCMCD20202089 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/6/1990 TP.HCM K2020 LTCĐ/TP2 [KTDN] trangnguyen.hcmcd20202089@st.ueh.edu.vn 0708596557

17 HCMCD20204101 Tống Thị Nhung 06/6/1992 Đồng Nai K2020 LTCĐ/TP4 [Tài chính] nhungtong.hcmcd20204101@st.ueh.edu.vn 0909980692

18 HCMCD20211091 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 29/9/1998 Long An K2021 LTCĐ/TP1 [TATM] phucnguyen.hcmcd20211091@st.ueh.edu.vn 0932197142

19 HCMTC20204010 Mai Thanh Trúc 15/09/1995 Đồng Nai K2020 LTTC/TP4 [KTDN] trucmai.hcmtc20204010@st.ueh.edu.vn 0937403806

20 HCMTC20204046 Phùng Thụy Kim Ngân 28/07/1985 TP.HCM K2020 LTTC/TP4 [KTDN] nganphung.hcmtc20204046@st.ueh.edu.vn 0902815285

21 HCMTC20204049 Tạ Thị Cẩm Tú 15/05/1988 TP.HCM K2020 LTTC/TP4 [KTDN] tuta.hcmtc20204049@st.ueh.edu.vn 0989373151
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STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chương trình đào tạo Office365/Email UEH SĐT

22 HCMVB120202002 Phan Nguyễn Hoàng Dung 15/10/1995 TP.HCM K2020 TP2 [KTDN] dungphan.hcmvb120202002@st.ueh.edu.vn 0906360920

23 HCMVB120202109 Phạm Văn Huy 24/03/1998 Quảng Ngãi K2020 TP2 [QT] huypham.hcmvb120202109@st.ueh.edu.vn 0335627473

24 HCMVB120202213 Triệu Ngọc Bình Minh 7/12/1999 Lâm Đồng K2020 TP2 [LKD] minhtrieu.hcmvb120202213@st.ueh.edu.vn 0969517518

25 HCMVB120203191 Nguyễn Thị Thảo Vi 18/01/1994 Đồng Nai K2020 TP3 [QT] vinguyen.hcmvb120203191@st.ueh.edu.vn 0909251038

26 HCMVB120203213 Trần Thị Linh 04/6/1995 Nam Định K2020 TP3 [QT] linhtran.hcmvb120203213@st.ueh.edu.vn 0844691588

27 HCMVB120203226 Nguyễn Phạm Thương Huyền 01/10/1997 Thái Bình K2020 TP3 [Marketing] huyennguyen.hcmvb120203226@st.ueh.edu.vn 0965679260

28 HCMVB120204108 Sử Thiên Kiều 30/04/2001 Cà Mau K2020 TP4 [Marketing] kieusu.hcmvb120204108@st.ueh.edu.vn 0917260604

29 HCMVB120204182 Phạm Bảo Hoàng 17/11/1998 Quảng Ngãi K2020 TP4 [QT 1] hoangpham.hcmvb120204182@st.ueh.edu.vn 0865977305

30 HCMVB120204194 Phạm Bảo Vy Hân 18/01/1983 TP.HCM K2020 TP4 [QT 1] hanpham.hcmvb120204194@st.ueh.edu.vn 0908363970

31 HCMVB120204218 Phan Minh Quyền 14/05/2000 Bình Định K2020 TP4 [QT 1] quyenphan.hcmvb120204218@st.ueh.edu.vn 0927170829

32 HCMVB120204219 Nguyễn Hồng Luyến 26/03/1996 Bến Tre K2020 TP4 [QT 1] luyennguyen.hcmvb120204219@st.ueh.edu.vn 0966992832

33 HCMVB120204222 Lê Hữu Chí 01/12/2002 Bến Tre K2020 TP4 [QT 1] chile.hcmvb120204222@st.ueh.edu.vn 0961162141

34 HCMVB120204256 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 24/11/1996 TP.HCM K2020 TP4 [Tài chính] tiennguyen.hcmvb120204256@st.ueh.edu.vn 0396094410

35 HCMVB120204314 Phạm Đức Anh 22/01/1997 Nghệ An K2020 TP4 [QLNNL] anhpham.hcmvb120204314@st.ueh.edu.vn 0947289999

36 HCMVB120204329 Nguyễn Quốc Thắng 27/09/1988 TP.HCM K2020 TP4 [Marketing] thangnguyen.hcmvb120204329@st.ueh.edu.vn 0909802846

37 HCMVB120211038 Nguyễn Thị Ngọc Quý 29/6/1995 Bình Thuận K2021 VB1/TP1 [KTDN] quynguyen.hcmvb120211038@st.ueh.edu.vn 0902629695

38 HCMVB120211061 Bùi Thị Giao Hòa 08/04/2000 Cà Mau K2021 VB1/TP1 [KDQT] hoabui.hcmvb120211061@st.ueh.edu.vn 0987489470

39 HCMVB120211201 Nguyễn Trọng Hiếu 04/08/1995 Đắk Lắk K2021 VB1/TP1 [QT] hieunguyen.hcmvb120211201@st.ueh.edu.vn 0933439968

40 HCMVB120211248 Dương Thị An 20/11/1999 Lâm Đồng K2021 VB1/TP1 [Tài chính] anduong.hcmvb120211248@st.ueh.edu.vn 0869806443

41 HCMVB120211252 Nguyễn Xuân Hồng 15/10/1988 TP.HCM K2021 VB1/TP1 [Tài chính] hongnguyen.hcmvb120211252@st.ueh.edu.vn 0909355735

42 HCMVB120212041 Trần Minh Anh 28/07/1997 Đồng Tháp K2021 VB1/TP2 [KDQT] anhtran.hcmvb120212041@st.ueh.edu.vn 0921380372

43 HCMVB120212044 Vũ Trọng Đăng 19/12/1995 TP.HCM K2021 VB1/TP2 [Marketing] dangvu.hcmvb120212044@st.ueh.edu.vn 0979653117

44 HCMVB120212212 Dương Trương Tuyết Nhi 04/03/1995 TP.HCM K2021 VB1/TP2 [Tài chính] nhiduong.hcmvb120212212@st.ueh.edu.vn 0987601123

45 HCMVB120213059 Nguyễn Đăng Bảo Khánh 05/04/1997 Quảng Trị K2021 VB1/TP3 [KTDN] khanhnguyen.hcmvb120213059@st.ueh.edu.vn

46 HCMVB120213084 Trịnh Phương Thuỳ 11/12/2000 TP.HCM K2021 VB1/TP3 [KDQT] thuytrinh.hcmvb120213084@st.ueh.edu.vn 0387083622



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chương trình đào tạo Office365/Email UEH SĐT

47 HCMVB120213163 Phan Hữu Hoà 02/03/1983 TP.HCM K2021 VB1/TP3 [QT] hoaphan.hcmvb120213163@st.ueh.edu.vn 0919000355

48 HCMVB220202063 Bùi Nguyễn Thanh Hùng 13/10/1992 Tây Ninh K2020 VB2/TP2 [QT] hungbui.hcmvb220202063@st.ueh.edu.vn 0358370651

49 HCMVB220204088 Huỳnh Yến Mi 12/8/1987 TP.HCM K2020 VB2/TP4 [TATM] mihuynh.hcmvb220204088@st.ueh.edu.vn 0908120887

50 HCMVB220204124 Huỳnh Ngọc Lan 17/04/1996 TP.HCM K2020 VB2/TP4 [QT] lanhuynh.hcmvb220204124@st.ueh.edu.vn 0938288052

51 HCMVB220212004 Trần Thị Như Minh 25/03/1985 Bình Thuận K2021 VB2/TP2 [KTDN] minhtran.hcmvb220212004@st.ueh.edu.vn 0933133969

52 HCMVB220212015 Tăng Ngọc Nữ 21/07/1989 Đồng Tháp K2021 VB2/TP2 [KTDN] nutang.hcmvb220212015@st.ueh.edu.vn 0902983689

53 HCMVB220212078 Trần Hữu Tuấn 28/12/1988 Nghệ An K2021 VB2/TP2 [LKD] tuantran.hcmvb220212078@st.ueh.edu.vn 0912489797

54 HCMVB220213016 Phan Tường Linh 11/6/1985 TP.HCM K2021 VB2/TP3 [KTDN] linhphan.hcmvb20213016@st.ueh.edu.vn 0909598628

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chương trình đào tạo Office365/Email UEH SĐT

1 33231020054 Đỗ Đoàn Kim Nguyên 07/12/1997 Bình Dương KTDN - VB2K26.1 nguyendo.33231020054@st.ueh.edu.vn 0981864169

2 33231020070 Trịnh Phi Yến 13/03/1999 Bạc Liêu KTDN - VB2K26.1 yentrinh.33231020070@st.ueh.edu.vn 0967752042

3 33231020135 Phạm Thị Hương 01/01/1984 Quảng Nam TATM - VB2K26.1 huongpham.33231020135@st.ueh.edu.vn 0919406394

4 33231020181 Mai Phi Phụng 27/07/2000 TP.HCM KTDN - VB2K26.1 phungmai.33231020181@st.ueh.edu.vn 0936849392

5 33231020203 Hồ Nguyễn Hoàng Anh 02/01/1985 TP.HCM KTDN - VB2K26.1 anhho.33231020203@st.ueh.edu.vn 0932776529

6 33231020215 Nguyễn Phương Đức 14/03/1997 Đồng Tháp KTDN - VB2K26.1 ducnguyen.33231020215@st.ueh.edu.vn 0329267667

7 85214020002 Huỳnh Kim Mỹ Ngọc 11/07/1998 Bình Thuận K2021 LTTC/TP4 [KTDN] ngochuynh.85214020002@st.ueh.edu.vn 0969004155

8 85214020015 Huỳnh Thị Thu Hiền 29/08/1998 Bạc Liêu K2021 LTTC/TP4 [QLNNL] hienhuynh.85214020015@st.ueh.edu.vn 0973269583

9 86221020030 Huỳnh Thị Ngọc Thiên 15/07/1997 Ninh Thuận K2022 LTCĐ/TP1 [KTDN] thienhuynh.86221020030@st.ueh.edu.vn 0359768439

10 86221020070 Phùng Bạch Thanh Tuyền 20/07/1995 Vĩnh Phúc K2022 LTCĐ/TP1 [QLNNL] tuyenphung.86221020070@st.ueh.edu.vn 0965108805

11 86221020128 Phan Văn Tám 12/07/1991 Bình Định K2022 LTCĐ/TP1 [QT] tamphan.86221020128@st.ueh.edu.vn 0932510966

12 86221020129 Nguyễn Thị Thanh Tâm 18/05/1993 Sông Bé K2022 LTCĐ/TP1 [QT] tamnguyen.86221020129@st.ueh.edu.vn 0933878608
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STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chương trình đào tạo Office365/Email UEH SĐT

13 86231480026 Bùi Thị Duyên 08/09/1997 Đồng Nai K2023 LTCĐ/Sonadezi 1 [QT 2] duyenbui.86231480026@st.ueh.edu.vn 0392350142

14 86231480029 Hồ Thị Hảo 18/02/1998 Hà Nam K2023 LTCĐ/Sonadezi 1 [QT 2] haoho.86231480029@st.ueh.edu.vn 0977095200

15 86231480035 Nguyễn Hồ Quế Trâm 14/08/2000 Đồng Nai K2023 LTCĐ/Sonadezi 1 [QT 2] tramnguyen.86231480035@st.ueh.edu.vn 0933488511

16 86231980005 Nguyễn Thị Bích 07/03/1993 Quảng Ngãi K2023 LTCĐ/CĐCT1 [Tài chính] bichnguyen.86231980005@st.ueh.edu.vn 0977689162

17 87221020003 Nguyễn Thị Kỳ Anh 26/07/2000 Kiên Giang K2022 VB1/TP1 [KTDN] anhnguyen.87221020003@st.ueh.edu.vn 0848344456

18 87221020022 Phạm Như Ngọc 29/01/2000 Bình Phước K2022 VB1/TP1 [KTDN] ngocpham.87221020022@st.ueh.edu.vn 0968433884

19 87221020071 Lê Kiều Diễm 28/06/1993 An Giang K2022 VB1/TP1 [LKD] diemle.87221020071@st.ueh.edu.vn 0978567568

20 87221020073 Phạm Quang Thiệp 01/10/1988 Hà Nam K2022 VB1/TP1 [LKD] thieppham.87221020073@st.ueh.edu.vn 0947245268

21 87221020126 Trương Đông Kha 21/11/1998 Đà Nẵng K2022 VB1/TP1 [Tài chính] khatruong.87221020126@st.ueh.edu.vn 0763218898

22 87222020011 Nguyễn Thị Thúy 10/03/1995 Thái Bình K2022 VB1/TP2 [KTDN] thuynguyen.87222020011@st.ueh.edu.vn 0357844363

23 87222020082 Nguyễn Thị Anh Thảo 04/01/2000 Khánh Hòa K2022 VB1/TP2 [KDQT] thaonguyen.87222020082@st.ueh.edu.vn 0985373831

24 87222020110 Nguyễn Bình 06/09/1997 TP.HCM K2022 VB1/TP2 [KDQT] binhnguyen.87222020110@st.ueh.edu.vn 0922990204

25 87222020117 Nguyễn Thị Thu Huyền 20/09/1991 TP.HCM K2022 VB1/TP2 [KDQT] huyennguyen.87222020117@st.ueh.edu.vn 0901200991

26 87222020157 Đỗ Ngọc Kỳ Duyên 28/04/1995 Đồng Nai K2022 VB1/TP2 [L&QLCCƯ] duyendo.87222020157@st.ueh.edu.vn 0355444102

27 87222020274 Hồ Thị Thanh Thuận 05/10/1986 Lâm Đồng K2022 VB1/TP2 [QT] thuanho.87222020274@st.ueh.edu.vn 0938111826

28 87222020312 Nguyễn Thị Trang 26/05/1992 Lâm Đồng K2022 VB1/TP2 [QTNL] trangnguyen.87222020312@st.ueh.edu.vn 0938330099

29 87222020460 Lưu Nguyễn Chí Khang 23/10/1999 TP.HCM K2022 VB1/TP2 [QT] khangluu.87222020460@st.ueh.edu.vn 0798310959

30 87222020505 Trần Thị Diệu Thúy 05/03/2001 Quảng Ngãi K2022 VB1/TP2 [QTNL] thuytran.87222020505@st.ueh.edu.vn 0795528217

31 87223020003 Huỳnh Thị Việt Hoa 19/07/1992 Phú Yên K2022 VB1/TP3 [KTDN] hoahuynh.87223020003@st.ueh.edu.vn 0932339587

32 87223020008 Hà Thị Trúc Tiên 31/03/1997 Bến Tre K2022 VB1/TP3 [KTDN] tienha.87223020008@st.ueh.edu.vn 0333927994

33 87223020221 Dương Thị Cẩm Tiên 13/02/1996 Vĩnh Long K2022 VB1/TP3 [QTNL] tienduong.87223020221@st.ueh.edu.vn 0345415381

34 87224020254 Đặng Trường Ngọc 30/10/1991 Vĩnh Long K2022 VB1/TP4 [QTNL] ngocdang.87224020254@st.ueh.edu.vn 0909207745

35 87232020130 Trần Kim Tuyền 17/08/1997 TP.HCM K2023 VB1/TP2 [QTNL] tuyentran.87232020130@st.ueh.edu.vn 0397247144

36 87232980045 Phan Thị Thư 06/09/1994 Bình Định K2023 VB1/CĐCT2 [KTDN] thuphan.87232980045@st.ueh.edu.vn 0987776203

37 88221020192 Trương Mai Trúc Anh 02/01/2000 Đồng Nai K2022 VB1/TP1 [LKD] anhtruong.88221020192@st.ueh.edu.vn 0328067118

38 88221020299 Lê Thị Hồng Nhung 20/04/1996 Bình Định K2022 VB1/TP1 [LKD] nhungle.88221020299@st.ueh.edu.vn 0972226241

39 88222020085 Mạch Phương Thảo 22/05/1997 TP.HCM K2022 VB1/TP2 [KDQT] thaomach.88222020085@st.ueh.edu.vn 0938634881



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chương trình đào tạo Office365/Email UEH SĐT

40 88222020135 Nguyễn Thị Như Ý 01/01/2000 Long An K2022 VB1/TP2 [L&QLCCƯ] ynguyen.88222020135@st.ueh.edu.vn 0366395743

41 88222020145 Lê Thị Thanh Ngân 17/03/2002 Long An K2022 VB1/TP2 [L&QLCCƯ] nganle.88222020145@st.ueh.edu.vn 0938937984

42 88222020258 Hàn Quý Tiên 20/06/2000 Bình Định K2022 VB1/TP2 [QT] tienhan.88222020258@st.ueh.edu.vn 0981416294

43 88223020207 Cao Xuân Kỷ 10/05/1990 Nghệ An K2022 VB1/TP3 [QT] kycao.88223020207@st.ueh.edu.vn 0966975108

44 88224020099 Hoàng Thị Ngân Hà 30/04/2000 Hải Phòng K2022 VB1/TP4 [KDQT] hahoang.88224020099@st.ueh.edu.vn 0906535204

45 88224020118 Nguyễn Thị Ngọc Hảo 12/05/2004 TP.HCM K2022 VB1/TP4 [LKD] haonguyen.88224020118@st.ueh.edu.vn 0946121233

46 89214020050 Châu Bình Văn 08/09/1997 Bình Định K2021 VB2/TP4 [Tài chính] vanchau.89214020050@st.ueh.edu.vn 0337340985

47 89222020081 Huỳnh Đức Thuận 29/08/1993 BR - VT K2022 VB2/TP2 [Tài chính] thuanhuynh.89222020081@st.ueh.edu.vn 0347187287

48 89222020084 Nguyễn Trần Hoàng Kiệt 29/05/1993 TP.HCM K2022 VB2/TP2 [Tài chính] kietnguyen.89222020084@st.ueh.edu.vn 0359283360

49 89232020049 Lý Nguyễn Ngọc Hân 19/11/1987 Tây Ninh K2023 VB2/TP2 [TATM] hanly.89232020049@st.ueh.edu.vn 0918898664

50 89232020113 Bùi Nguyễn Huy Hoàng 06/12/1996 TP.HCM K2023 VB2/TP2 [Tài chính] hoangbui.89232020113@st.ueh.edu.vn 0932640612

51 HCMCD20211097 Phạm Ngọc Tường 17/12/1997 Đồng Nai K2021 LTCĐ/TP1 [TATM] tuongpham.hcmcd20211097@st.ueh.edu.vn 0963401925

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chương trình đào tạo Office365/Email UEH SĐT

1 HCMCD20211164 Trần Thanh Phát 06/06/1998 TP.HCM K2021 LTCĐ/TP1 [KTDN] phattran.hcmcd20211164@st.ueh.edu.vn 0773606698

2 HCMCD20211165 Đỗ Viết Vương 26/06/1995 Hải Phòng K2021 LTCĐ/TP1 [KTDN] vuongdo.hcmcd20211165@st.ueh.edu.vn 0936786403

3 HCMTC20211008 Nguyễn Thị Mỹ Linh 09/03/1987 Quảng Ngãi K2021 LTTC/TP1 [KTDN] linhnguyen.hcmtc20211008@st.ueh.edu.vn 0986322744

4 HCMVB120192009 Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên 14/08/1997 TP.HCM K2020 TP4 [QLNNL] duyennguyen.hcmvb120192009@st.ueh.edu.vn 0927699605

5 HCMVB120202010 Nguyễn Trần Khánh Linh 12/11/1999 TP.HCM K2020 TP2 [KTDN] linhnguyen.hcmvb120202010@st.ueh.edu.vn 0898759548

6 HCMVB120202058 Trần Thị Kim Ngân 02/01/1996 TP.HCM K2021 VB1/TP1 [TMĐT] ngantran.hcmvb120202058@st.ueh.edu.vn 0348280339

7 HCMVB120202107 Nguyễn Nhật Phương Đài 25/09/1988 Long An K2020 TP2 [QT] dainguyen.hcmvb120202107@st.ueh.edu.vn 0903672887

8 HCMVB120202216 Võ Hồng Quyên 29/12/2000 Phú Yên K2020 TP2 [KDQT] quyenvo.hcmvb120202216@st.ueh.edu.vn 0926904315

Danh sách ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản Đợt thi tháng 8 năm 2023
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9 HCMVB120203071 Nguyễn Vĩnh Hưng 18/08/1996 Ninh Thuận K2020 TP3 [Marketing] hungnguyen.hcmvb120203071@st.ueh.edu.vn 0949438207

10 HCMVB120203073 Lê Thị Kiều 20/11/1992 Nghệ An K2020 TP3 [Marketing] kieule.hcmvb120203073@st.ueh.edu.vn 0903903044

11 HCMVB120203103 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 18/05/1997 TP.HCM K2020 TP3 [QT] giaunguyen.hcmvb120203103@st.ueh.edu.vn 0932647185

12 HCMVB120203141 Lê Hoàng Mộng 21/04/1996 Cần Thơ K2020 TP3 [QT] mongle.hcmvb120203141@st.ueh.edu.vn 0778295884

13 HCMVB120203249 Nguyễn Đức Hoàng 26/08/1998 Gia Lai K2020 TP3 [KTDN] hoangnguyen.hcmvb120203249@st.ueh.edu.vn 0374794496

14 HCMVB120204024 Mồng Siêu Ân 14/11/1997 TP.HCM K2020 TP4 [KTDN] anmong.hcmvb120204024@st.ueh.edu.vn 0789587106

15 HCMVB120204025 Phạm Bá Khang 20/08/1990 TP.HCM K2020 TP4 [KTDN] khangpham.hcmvb120204025@st.ueh.edu.vn 0335259485

16 HCMVB120204056 Nguyễn Quốc Thịnh 10/04/1992 Bình Thuận K2020 TP4 [QLNNL] thinhnguyen.hcmvb120204056@st.ueh.edu.vn 0969986116

17 HCMVB120204057 Nguyễn Mỹ Lợi 29/04/1983 TP.HCM K2020 TP4 [QLNNL] loinguyen.hcmvb120204057@st.ueh.edu.vn 0833926189

18 HCMVB120204059 Nguyễn Thị Diễm Ly 20/12/1998 Đắk Lắk K2020 TP4 [QLNNL] lynguyen.hcmvb120204059@st.ueh.edu.vn 0924332339

19 HCMVB120204063 Võ Ngọc Bảo Ngân 29/07/1996 TP.HCM K2020 TP4 [QLNNL] nganvo.hcmvb120204063@st.ueh.edu.vn 0981877630

20 HCMVB120204072 Trần Nữ Trinh Uyên 26/09/1995 TP.HCM K2020 TP4 [QLNNL] uyentran.hcmvb120204072@st.ueh.edu.vn 0902506304

21 HCMVB120204073 Huỳnh Thị Thanh Hiền 16/02/1993 Long An K2020 TP4 [QLNNL] hienhuynh.hcmvb120204073@st.ueh.edu.vn 0985544065

22 HCMVB120204085 Nguyễn Thị Phương Trinh 09/03/2000 Bạc Liêu K2020 TP4 [LKD] trinhnguyen.hcmvb120204085@st.ueh.edu.vn 0782994255

23 HCMVB120204149 Nguyễn Thị Ngọc Hương 21/02/1987 Tiền Giang K2020 TP4 [TATM] huongnguyen.hcmvb120204149@st.ueh.edu.vn 0907099350

24 HCMVB120204150 Trần Ngọc Thụy Thảo Ly 25/03/1997 Tiền Giang K2020 TP4 [TATM] lytran.hcmvb120204150@st.ueh.edu.vn 0945580289

25 HCMVB120204160 Võ Nam Xuân An 23/11/1996 TP.HCM K2020 TP4 [QT 1] anvo.hcmvb120204160@st.ueh.edu.vn 0879592940

26 HCMVB120204184 Nguyễn Thanh Qui 10/07/1997 Đồng Tháp K2020 TP4 [QT 1] quinguyen.hcmvb120204184@st.ueh.edu.vn 0764866584

27 HCMVB120204199 Đoàn Minh Bảo Ngọc 20/09/2000 TP.HCM K2020 TP4 [QT 1] ngocdoan.hcmvb120204199@st.ueh.edu.vn 0923321388

28 HCMVB120204202 Phạm Tú Anh 11/02/2000 Bến Tre K2020 TP4 [QT 1] anhpham.hcmvb120204202@st.ueh.edu.vn 0789110200

29 HCMVB120204255 Lê Thị Phương Vi 26/04/1984 TT - Huế K2020 TP4 [Tài chính] vile.hcmvb120204255@st.ueh.edu.vn 0902884752

30 HCMVB120211003 Mai Quỳnh Như 25/08/1998 BR - VT K2021 VB1/TP1 [TMĐT] nhumai.hcmvb120211003@st.ueh.edu.vn 0971760898
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31 HCMVB120211022 Võ Thị Thanh Vân 08/09/2000 Long An K2021 VB1/TP1 [KTDN] vanvo.hcmvb120211022@st.ueh.edu.vn 0335504950

32 HCMVB120211171 Nguyễn Thị Kiều Oanh 01/03/1995 TP.HCM K2021 VB1/TP1 [QT] oanhnguyen.hcmvb120211171@st.ueh.edu.vn 0908839922

33 HCMVB120211203 Nguyễn Văn Dương 10/05/1999 Thanh Hóa K2021 VB1/TP1 [QT] duongnguyen.hcmvb120211203@st.ueh.edu.vn 0903777464

34 HCMVB120211204 Đỗ Thành Tâm 20/08/1999 Quảng Ngãi K2021 VB1/TP1 [QT] tamdo.hcmvb120211204@st.ueh.edu.vn 0388051647

35 HCMVB120211277 Đặng Ngọc Ca Dao 06/08/1993 An Giang K2021 VB1/TP1 [TATM] daodang.hcmvb120211277@st.ueh.edu.vn 0364316101

36 HCMVB120211285 Nguyễn Thị Xuân Dung 02/04/1985 Tiền Giang K2021 VB1/TP1 [LKD] dungnguyen.hcmvb120211285@st.ueh.edu.vn 0909360790

37 HCMVB120212051 Nguyễn Tài Dũng 06/01/1992 Hà Bắc K2021 VB1/TP2 [LKD] dungnguyen.hcmvb120212051@st.ueh.edu.vn 0392681966

38 HCMVB120212084 Trần Phương Anh 03/11/1989 Lâm Đồng K2021 VB1/TP2 [TATM] anhtran.hcmvb120212084@st.ueh.edu.vn 0968024141

39 HCMVB120212086 Nguyễn Trương Bảo Ngọc 08/01/1991 Long An K2021 VB1/TP2 [TATM] ngocnguyen.hcmvb120212086@st.ueh.edu.vn 0906915903

40 HCMVB120212089 Nguyễn Ngọc Phương Khanh 21/10/1995 TP.HCM K2021 VB1/TP2 [TATM] khanhnguyen.hcmvb120212089@st.ueh.edu.vn 0906362909

41 HCMVB120212119 Huỳnh Đạt 06/06/1998 Cà Mau K2021 VB1/TP2 [QT] dathuynh.hcmvb120212119@st.ueh.edu.vn 0924287588

42 HCMVB120213015 Chu Văn Long 17/07/1991 Nghệ An K2021 VB1/TP3 [LKD] longchu.hcmvb120213015@st.ueh.edu.vn 0938323839

43 HCMVB120213016 Văn Ngọc Phát 25/01/1994 TP.HCM K2021 VB1/TP3 [LKD] phatvan.hcmvb120213016@st.ueh.edu.vn 0702444428

44 HCMVB120213018 Đinh Thế Thuận 28/05/2001 TP.HCM K2021 VB1/TP3 [LKD] thuandinh.hcmvb120213018@st.ueh.edu.vn 0909990855

45 HCMVB120213023 Lê Thuỷ Trúc 04/05/1992 TP.HCM K2021 VB1/TP3 [LKD] trucle.hcmvb120213023@st.ueh.edu.vn

46 HCMVB120213036 Dương Thị Thu Sương 12/06/1992 Đắk Lắk K2021 VB1/TP3 [KTDN] suongduong.hcmvb120213036@st.ueh.edu.vn

47 HCMVB120213161 Cố Năng Minh 05/09/1996 TP.HCM K2021 VB1/TP3 [QT] minhco.hcmvb120213161@st.ueh.edu.vn 0936117647

48 HCMVB220204054 Châu Ngọc Như Ý 17/07/1983 TP.HCM K2020 VB2/TP4 [QLNNL] ychau.hcmvb220204054@st.ueh.edu.vn 0908071783

49 HCMVB220212005 Trần Quốc Trung 29/09/1994 TP.HCM K2021 VB2/TP2 [KTDN] trungtran.hcmvb220212005@st.ueh.edu.vn 0932046437

50 HCMVB220212036 Trần Phạm Minh Thư 02/07/1997 Khánh Hòa K2021 VB2/TP2 [QLNNL] thutran.hcmvb220212036@st.ueh.edu.vn 0837979675

51 HCMVB220212040 Nguyễn An Hoà 18/08/1996 TP.HCM K2021 VB2/TP2 [QLNNL] hoanguyen.hcmvb220212040@st.ueh.edu.vn 0983224308

52 VLVB120213011 Lại Văn Vĩnh Hảo 24/08/1997 Vĩnh Long K2021 VB1/Vĩnh Long 3 [QT] haolai.vlvb120213011@st.ueh.edu.vn 0969307315


